


2Bản tin Khoa học và Công nghệ phục vụ Nông nghiệp, nông thôn

PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

KẾT QUẢ NHẬP KHẨU CÁC GIỐNG RAU, HOA NĂM 2019

Uyên Phương

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 
Lâm Đồng, từ tháng 8/2019 đến nay, trên địa bàn 
toàn tỉnh có 8 doanh nghiệp, đơn vị tham gia dự án 
“Nhập khẩu, mua bản quyền giống rau, hoa năm 
2019”. Theo đó, các doanh nghiệp đã nhập nội 
456.930 cây, củ, chậu, hạt giống hoa; 70 kg hạt 
giống rau/37 giống rau, hoa từ 5 quốc gia là Hà 
Lan, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Israel về trồng  khảo nghiệm 
để đánh giá sự thích nghi của các giống mới tại các 
tiểu vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt và vùng phụ cận; định hướng chuyển 
giao cho nông dân sản xuất trên diện rộng, góp 
phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hiện đại hóa 
sản xuất rau, hoa trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

+ Công ty TNHH Linh Ngọc nhập khẩu 10 giống 
hoa (Cầu vàng, Ngọc bích, Huệ tây, Bidens, Ostica, 
Dạ yến thảo, Verbena, Calibrachoa, Baby, Thược 
dược) có nguồn gốc từ Nhật Bản, Israel, Mỹ,  
Hà Lan.

+ Công ty TNHH Hoa Chi An nhập khẩu 2 giống 
hoa (Diên vĩ, Allium) có nguồn gốc từ Hà Lan.

+ Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Hoàng nhập 
khẩu 1 giống hoa (Thiên sứ) có nguồn gốc từ Isarel.

+ Công ty TNHH Trang trại Langbiang nhập khẩu 
2 giống hoa (Mẫu đơn, Mao lương) có nguồn gốc 
từ Nhật Bản.

+ Công ty TNHH Dalat Hasfarm nhập khẩu  
11 giống hoa (Ngọc hân, Oải hương, Trachelium, 
Loa kèn, Bắt mồi, Myrmecidia, Hydnophytum, Phi 
yến, Hồng môn, Drosera, Syngonanthus) có nguồn 
gốc từ Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản.

+ Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa 
nhập khẩu 2 giống (Khoai nưa, Đỗ quyên) có nguồn 
gốc từ Nhật Bản, Bỉ.

+ Công ty TNHH Bejo Việt Nam nhập khẩu  
4 giống rau (xà lách, cải kale, súp lơ xanh, súp lơ 
trắng) có nguồn gốc từ Hà Lan.

+ Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nhập khẩu  
5 giống hoa (Tulip, Lily, Alium, Thủy tiên, Hyacinthus) 
có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Tổng kinh phí nhập khẩu hơn 5,3 tỷ đồng, trong 
đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 494 triệu đồng, 
doanh nghiệp đối ứng hơn 4,8 tỷ đồng. 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT - PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH

Triệu chứng gây hại cây cà phê của tuyến 
trùng trong vườn ươm

Triệu chứng đầu tiên là cây chậm phát triển, lá 
vàng dần, sau đó bị rụng; thời gian diễn biến bệnh 
tùy thuộc vào mật độ của quần thể tuyến trùng gây 
hại, đỉnh sinh trưởng của cây chậm tăng trưởng, 
cây thấp lùn còi cọc, cây không có biểu hiện ăn 

phân. Bộ rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh, ở đầu 
rễ tơ bị u sưng hoặc thối từng đoạn. Trường hợp 
bị nặng, rễ cọc và rễ ngang bị thể u sưng với kích 
thước lớn hoặc bị thối đen. Việc chẩn đoán bệnh 
khó khăn vì có thể nhầm lẫn với các bệnh thối rễ 
hay chăm sóc kém hoặc thiếu dinh dưỡng. 

Vườn ươm cà phê bị nhiễm tuyến trùng gây hại

Vườn ươm cà phê không bị tuyến trùng gây hại

PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI CÀ PHÊ TRONG VƯỜN ƯƠM
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Triệu chứng cây và bộ rễ bị tuyến trùng gây hại

Cây và bộ rễ không bị tuyến trùng gây hại
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Tác nhân và điều kiện gây hại

Có nhiều giống tuyến trùng tấn công và gây hại 
bộ rễ cây cà phê nhưng chủ yếu là 2 giống chính 
Pratylenchus sp. và Meloidogyne sp. Tuyến trùng 
phá hại rễ cây cà phê bằng nhiều cách khác nhau, 
có loài chỉ phá hoại phần biểu bì của rễ, có loài 
đục sâu vào trong rễ sống ký sinh trong rễ khiến 
rễ phản ứng lại tạo nên những khối u sưng có hình 
dạng bất định làm biến dạng rễ, làm giảm khả năng 

hấp thụ nước, chất dinh dưỡng dẫn đến cây cà phê 
bị suy yếu và chết.

Giống tuyến trùng Pratylenchus sp. sẽ tạo ra 
các vết thương trên cả rễ tơ và rễ cọc, rễ bị thối, 
có màu nâu đen.

Giống tuyến trùng Meloidogyne sp. tạo những 
nốt sưng nhỏ ở rễ, cũng có thể là những vết sưng 
lớn và dài dọc theo rễ.

                  

Điều kiện phát sinh, gây hại: sử dụng đất vườn 
đã canh tác cà phê để làm giá thể ươm cây là điều 
kiện để tuyến trùng phát sinh và gây hại. Vườn 
ươm ít được vệ sinh, chăm sóc kém, ẩm ướt, thoát 
nước kém thường bị gây hại nặng.

Biện pháp phòng trừ

 - Không sử dụng đất có nguồn tuyến trùng hoặc 
lấy đất trên vườn đã canh tác cây cà phê lâu năm 
để làm bầu ươm ươm cây. Đối với những vườn 
ươm đã sản xuất cây giống cà phê nhiều năm (trên 
2 năm), cần xử lý thuốc trừ tuyến trùng trong đất tại 
khu vực ươm cây giống.

- Đất trước khi vô bầu, trong quá trình ươm cây 
hoặc trước khi xuất vườn phải được xử lý tuyến 
trùng bằng các loại thuốc đã đăng ký trong Danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 
tại Việt Nam như: Tinh dầu quế (Tiêu Tuyến Trùng  

Tuyến trùng Pratylenchus và triệu chứng gây hại

18 EC); Abamectin (Tervigo 020 SC); Abamectin 
+ Thiamethoxam (Solvigo 108 SC); Chitosan 
(Tramy 2 SL, Kaido 50 SL); Clinoptilolite (Map logic  
90 WP); Paecilomyces (Palila 500 WP); Rotenone 
+ Saponin (Ritenon 150 BR, Sitto-nin 15 BR); 
Cytokinin (Zeatin, Geno 2005 2 SL),… để đảm bảo 
chất lượng cây giống trước khi xuất vườn. Khi sử 
dụng thuốc phải tuân thủ theo quy tắc 4 đúng và 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thiết kế vườn ươm thoát nước tốt, thường 
xuyên vệ sinh sạch sẽ.

- Kiểm tra vườn ươm thường xuyên để phát hiện 
sớm cây bị bệnh và xử lý kịp thời. Trường hợp cây 
bị tuyến trùng phải gây hại cách ly lô giống bị bệnh 
để xử lý thuốc trừ tuyến trùng; nếu cây bị gây hại 
nặng, cần phải tiêu hủy để tránh lây lan.

Tú Nam
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GƯƠNG SẢN XUẤT GIỎI

TRỒNG DƯA LƯỚI 
THEO HƯỚNG VIETGAP CHO THU NHẬP CAO

Ông Nguyễn Đình Mẫu (thôn Thiện Chí, xã 
Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là người tiên 
phong thử nghiệm mô hình trồng dưa lưới 
công nghệ cao trong nhà kính và mang lại 
nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm 
cho gia đình.

 Với hơn 20 năm công tác tại Hội Nông dân xã 
và nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Gia, 
ông Mẫu tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm về 
sản xuất cho bản thân. Vào đầu năm 2019, ông 
Mẫu quyết định đầu tư 800 triệu đồng để xây 
dựng 2 sào nhà kính kết hợp với hệ thống tưới 
tự động công nghệ Israel để trồng dưa lưới theo 
hướng VietGAP. Qua hơn 1 năm triển khai, mô 
hình trồng dưa lưới của ông Mẫu đã và đang 
mang lại thành công bước đầu.

  Ông Mẫu cho biết, việc trồng dưa lưới trong 
nhà kính có nhiều ưu điểm như: quản lý cây 
trồng tốt hơn, giúp che mưa, che nắng và ngăn 
côn trùng xâm nhập, giảm chi phí thuốc bảo vệ 
thực vật, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ sinh học 
nên sản phẩm sạch và đảm bảo sức khỏe cho 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, trồng dưa lưới trong 
nhà kính cũng có những khó khăn nhất định, đòi 
hỏi người trồng phải tỉ mỉ và áp dụng đúng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất mới đảm bảo năng 
suất và chất lượng khi thu hoạch. 

 Vốn là một người chịu khó và kiên nhẫn, ông 
Mẫu chăm sóc cẩn thận các cây ngay từ khi 
xuống giống. Mỗi cây dưa lưới được ông trồng 
trong một bịch giá thể đặt trong luống đã được 
lót bạt ni-lon cách ly với nền đất để tránh nhiễm 
mầm bệnh, bón phân thông qua hệ thống tưới 
tự động nhỏ giọt. 

 Khi cây bắt đầu leo giàn, sẽ được mắc vào 
từng sợi dây nối với hệ thống khung giàn cố định 

để lá phân bố đều, tận dụng ánh sáng quang hợp 
tốt; sau đó, tiến hành cắt tỉa, bấm ngọn thường 
xuyên để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. 

Dưa lưới được ông trồng, chăm sóc theo 
hướng hữu cơ, cho sản phẩm an toàn với sức 
khỏe người tiêu dùng. Khi cây phát triển đến  
70 ngày, ông bắt đầu bón bổ sung trứng gà, mật 
mía, sữa tươi đã được ủ lên men để làm tăng độ 
ngọt cho quả. Đặc biệt, nguồn nước phải được 
xử lý độ pH mới có thể đưa vào hệ thống tưới 
cho cây. 

 Việc sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt sẽ 
giúp cây hấp thụ tốt chất dinh dưỡng từ phân 
bón cho đến lượng nước, đáp ứng tốt từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây và không để lãng phí 
nguồn nước.

 Ông Nguyễn Đình Mẫu cho biết: “Sau khi thử 
nghiệm giống cây trồng này, tôi thấy đây là loại 
cây phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương; 
thời gian trồng và chăm sóc cũng ít bận rộn hơn 
so với những giống cây trồng khác và cho thu 
nhập cũng tương đối cao”.

 Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh vườn, ông 
Mẫu cho biết, vụ dưa này do tỉ mỉ và cẩn thận từ 
khi bắt đầu xuống giống nên tỷ lệ sống của cây 
đạt trên 96%; chu kỳ cứ khoảng từ 3-4 tháng sẽ 
cho thu hoạch, trọng lượng bình quân mỗi quả 
từ 1,2-1,6 kg, có quả gần 2 kg. 

 Dự kiến với 2 sào trồng dưa lưới công nghệ 
cao của ông Mẫu sẽ cho thu hoạch từ 4-4,2 tấn, 
giá bán bình quân từ 28.000-30.000 đồng/kg 
thông qua hợp đồng thu mua với Công ty TNHH 
Tiên Phong (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Với đặc tính của giống cây nhiệt đới rất ưa 
nắng và chịu được nhiệt độ cao, dưa lưới là loại 
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Cùng với dưa lưới, giống bí Nhật mini 
cũng đang được ông Nguyễn Đình Mẫu trồng thử nghiệm

cây trồng phù hợp trong mùa khô hạn. Đối với 
ông Mẫu, dưa lưới sẽ được ông trồng vào thời 
điểm này hàng năm, sau đó trồng luân canh 
thêm cây trồng khác để cải tạo đất và đa dạng 
cây trồng. Nhiều hộ nông dân trong và ngoài 
địa phương đã đến tham quan và học hỏi kinh 
nghiệm từ ông để đầu tư sản xuất. 

 Là người không ngừng học hỏi, mạnh dạn 
thử nghiệm những giống cây trồng mới, ngoài 
việc trồng dưa lưới, ông đã trồng thử nghiệm  
50 cây bí Nhật mini. Đây là loại bí có kích thước 

Nhật Minh

quả nhỏ chỉ khoảng bằng lòng bàn tay, trọng 
lượng bình quân từ 250-300 g/quả. Qua thời 
gian trồng thử nghiệm, ông Mẫu quyết định sẽ 
tiến hành xuống giống loại bí Nhật mini tại vườn 
của mình. Ông Mẫu cho biết thêm: “Thời gian 
tới, tôi sẽ cố gắng mở rộng thêm diện tích trồng 
dưa lưới và giống bí Nhật mini. Mặt khác, tôi 
cũng sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với bà con 
nông dân trên địa bàn, đứng ra liên hệ với Công 
ty thu mua, bao tiêu sản xuất để mở rộng chuỗi 
liên kết những giống cây trồng này”.
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“MÔ HÌNH 2 TRONG 1” TẠI XÃ GIA BẮC

ỨNG DỤNG KH&CN VÀO SẢN XUẤT

Công nghệ tưới tự động bằng bép phun 
mưa dưới tán cây tiết kiệm nước được thực 
hiện trên các vườn rẫy tại xã Gia Bắc, huyện 
Di Linh mang lại hiệu quả thiết thực.

Mô hình điểm ứng dụng công nghệ tưới tự 
động bằng bép phun mưa dưới tán cây, tiết kiệm 
nước trong sản xuất cà phê tại hộ ông Hà Rung 
Dũng (thôn Đạ Hồng, xã Gia Bắc) được Trung 
tâm Nông nghiệp huyện Di Linh triển khai thực 
hiện. Đến nay, mô hình này đã mang lại nhiều 
hiệu quả tích cực như: giúp người dân tham 
quan học tập, áp dụng quy trình khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất, giảm thiểu công lao động, 
tiết kiệm nước tưới cho cây...

 Để thực hiện mô hình điểm ứng dụng công 
nghệ tưới phun mưa dưới tán cây cà phê, hộ 
ông Hà Rung Dũng đã đầu tư trên 100 triệu 
đồng. 

 Mô hình được thực hiện trên diện tích cà phê 
tái canh 0,5 ha, trong đó 550 cây cà phê dòng 
TR4 và trồng xen 50 cây bơ ghép dòng 034, 
đồng thời đầu tư 34,5 triệu đồng để lắp đặt toàn 
bộ hệ thống tưới phun mưa dưới tán cây; được 
Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí. 

 Ông Hà Rung Dũng bộc bạch, trước đây, 
khi tưới bằng hình thức thông thường là dùng 
vòi tưới trực tiếp vào gốc cà phê vừa tốn công 
lại rất hao nước. Từ khi chuyển qua áp dụng 
mô hình tưới nước tiết kiệm bằng hệ thống tưới 
phun mưa vừa tiết kiệm nước tưới, vừa giảm 
nhân công lao động, chỉ cần mở vòi nước là 
nguồn nước tự động tưới phun vào gốc, tránh bị 
lãng phí nước. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống 
tưới này, người nông dân còn có thể tưới bón 
phân vừa tiết kiệm mà cây trồng lại hấp thu hết 
lượng phân bón, giúp tiết kiệm công lao động. 
“Địa phương rất khó khăn về nguồn nước. Vì 
vậy, cây cà phê cần nhiều nước tưới để ra hoa, 
bón phân cũng phải tưới. Tôi trồng cà phê lâu 
năm, kinh nghiệm cho thấy, lượng nước tưới 
để cây cà phê có thể bung hoa, đậu trái đều là  

300 lít/gốc, bón phân xong cũng phải tưới nước 
để hòa tan phân bón. Nhưng từ khi lắp đặt hệ 
thống này tôi không cần phải lo nghĩ về chuyện 
nước tưới có đủ nước không hay việc phân bón 
bay hơi gây thất thoát, lãng phí. Cà phê gần  
2 năm tuổi nhưng tất cả đều đậu trái tốt”, ông Hà 
Rung Dũng phấn khởi. 

 Đây là những tháng cao điểm của mùa khô 
hạn, vườn cà phê và các loại cây trồng khác của 
nhiều người dân trong vùng có dấu hiệu khô lá, 
khô cành, cây sinh trưởng và phát triển kém, 
nhưng vườn cà phê của gia đình ông Hà Rung 
Dũng vẫn xanh và phát triển tốt. Ông K’Vin ở 
thôn Đạ Hồng chia sẻ: Vườn cà phê của ông Hà 
Rung Dũng phát triển rất tốt, một số hộ dân cũng 
đã đến tìm hiểu, học hỏi; có hộ đã mạnh dạn 
chuyển đổi một số diện tích cà phê kém hiệu 
quả để tái canh, nhưng cái khó khăn lớn nhất 
của địa phương trong sản xuất nông nghiệp vẫn 
là nguồn nước.

 Ông Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm 
Nông nghiệp huyện Di Linh, cho biết: xây dựng 
mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun mưa 
dưới tán cây cà phê giúp bà con nông dân thấy 
được lợi ích của phương pháp tưới tiết kiệm 
nước, không chỉ chủ động nguồn nước cho cây 
trồng mà còn chủ động thời điểm bón phân cho 
cây, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, 
nhưng vẫn làm tăng hiệu lực sử dụng phân bón, 
giảm thiểu thất thoát lượng phân cung cấp chất 
dinh dưỡng theo từng thời điểm sinh trưởng và 
phát triển của cây. Đồng thời, giảm sự suy thoái 
và ô nhiễm môi trường. 

 Có thể thấy hệ thống tưới nước tiết kiệm và 
bón phân theo nước cho cây cà phê... giúp tiết 
kiệm hơn so với phương pháp tưới nước truyền 
thống, giảm công lao động và điều quan trọng là 
chủ động ứng phó trước biến đổi khí hậu. Đây 
đang là hình thức tưới tiên tiến phù hợp với địa 
hình, thời tiết và điều kiện sản xuất không chỉ ở 
Gia Bắc mà cả vùng đất Di Linh.

Võ Quỳnh
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Ban biên tập

VĂN BẢN MỚI

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, 
NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết 
định số 854/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh năm 2020 
với mục tiêu phát triển diện tích sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt  
60.220 ha, nông nghiệp thông minh đạt 350 ha; 
công nhận thêm ít nhất 5 doanh nghiệp và 5 vùng 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trên địa bàn tỉnh; giá trị sản xuất nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao đạt 440 triệu đồng/ha; giá trị 
sản xuất trên đơn vị diện tích toàn tỉnh đạt trên  
185 triệu đồng/ha.

Tổng kinh phí để thực hiện Kế hoạch là  
6.840 triệu đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước 
hỗ trợ 4.050 triệu đồng và các tổ chức, cá nhân đối 
ứng 2.790 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân đang 
sản xuất nông nghiệp trong các vùng phát triển sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thực 
hiện các nội dung sau:

Ứng dụng công nghệ cao trong ứng phó biến 
đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh

- Hỗ trợ lắp đặt 5 hệ thống cảm biến theo dõi tiểu 
khí hậu tại các vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tại vùng sản xuất chè công nghệ cao Bảo 

Lâm (300 ha), Bảo Lộc (300 ha); vùng sản xuất 
cà phê công nghệ cao Di Linh (371 ha); vùng sầu 
riêng công nghệ cao (300 ha). 

- Xây dựng 3 hệ thống giám sát, cảnh báo sương 
muối tại huyện Lạc Dương.

- Xây dựng 2 trạm giám sát côn trùng thông minh 
tại 2 vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 
(Đạ Tẻh 300 ha; Cát Tiên 300 ha).

Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp thông minh

- Hỗ trợ xây dựng 2 mô hình hiện đại hóa vườn 
sản xuất cây giống rau, hoa phục vụ sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt và 
huyện Đơn Dương, quy mô 0,2 ha/mô hình.

- Xây dựng 2 mô hình ứng dụng công nghệ IoT 
trong quản lý chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm rau, hoa công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt 
và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng; 
quy mô ít nhất 10 ha/chuỗi.

- Phát triển 7 mô hình ứng dụng công nghệ IoT 
trong quản lý nước tưới và dinh dưỡng cho cây 
trồng tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, 
Đam Rông, Đức Trọng; quy mô tối thiểu 0,5 ha/
mô hình.

- Triển khai 2 mô hình ứng dụng pin năng lượng 
mặt trời trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản 
tại thành phố Đà Lạt.
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